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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG ĐIỀN, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Hoàng Đức. 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Phạm Hồng Sơn.   

   2. Bà Nguyễn Thị Quế Phượng.              

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Tâm – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Long 

Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu tham gia phiên tòa: Bà Trần Hồng Gấm – Kiểm sát viên.  

Ngày 16 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long Điền, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

127/2022/TLHS-ST ngày 12 tháng 10 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 132/2022/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 11 năm 2022, đối với bị cáo: 

Nguyễn Thanh P, sinh năm: 1994 tại tỉnh Bình Thuận; hộ khẩu thường trú: 

Khu phố H, thị trấn L, huyện L, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; nơi cư trú: Ấp P, xã P, 

huyện L, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa 

(học vấn): 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Nguyễn Thanh T (chết) và bà Đặng Thị T, sinh năm: 1953; có vợ 

Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm: 2003 và một con sinh năm: 2022. 

Tiền án: Không: 

Tiền sự: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 35/QĐ-XPVPHC ngày 

28-3-2022 của Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, phạt tiền 

6.500.000đ về hành vi “Cố ý gây thương tích cho người khác”. 

Nhân thân: (có 02 nhân thân). 

- Bản án số 49/2010/HS-PT ngày 03-6-2010 của Tòa án nhân tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu, xử phạt 04 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.  



2 

 

- Bản án số 16/2018/HS-ST ngày 08-02-2018 của Tòa án nhân dân huyện 

Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, xử phạt 02 năm 08 tháng tù về tội “Cố ý gây 

thương tích”. Chấp hành xong hình phạt ngày 28-4-2020. 

Bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Phan Ngọc T, sinh năm: 

1991; địa chỉ: Khu phố T, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (có mặt). 

Người làm chứng: 

1. Chị Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm: 2003; địa chỉ: Ấp P, xã P, huyện L, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (có mặt). 

2. Anh Nguyễn Thành L, sinh năm: 2008; địa chỉ: Ấp P, xã P, huyện L, tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu (vắng mặt). 

Người giám hộ: Ông Nguyễn Văn L, sinh năm: 1981 và bà Nguyễn Thị 

Bích H, sinh năm: 1981; địa chỉ: Ấp P, xã P, huyện L, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

(vắng mặt). 

3. Anh Nguyễn Thanh T1, sinh năm: 2004; địa chỉ: Ấp P, xã P, huyện L, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (vắng mặt). 

4. Anh Lê Văn H, sinh năm: 1995; địa chỉ: Khu tập thể C, huyện L, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu (vắng mặt). 

5. Ông Lương Ngọc S, sinh năm: 1962; địa chỉ: Khu phố H, thị trấn L, 

huyện L, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (vắng mặt). 

6. Anh Trần Hữu N, sinh năm: 1988; địa chỉ: Khu phố H, thị trấn L, huyện 

L, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (vắng mặt). 

7. Anh Trần Văn S, sinh năm: 1993; địa chỉ: K, thị trấn L, huyện L, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu (vắng mặt). 

8. Anh Hồ Thanh P, sinh năm: 2004; địa chỉ: Khu phố H, thị trấn L, huyện 

L, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (vắng mặt). 

9. Anh Tô Khanh S, sinh năm: 2000; địa chỉ: Khu phố H, thị trấn L, huyện 

L, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (vắng mặt). 

10. Anh Nguyễn Anh T, sinh năm: 2002; địa chỉ: Khu phố H, thị trấn L, 

huyện L, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (vắng mặt). 

11. Anh Đặng Văn H, sinh năm: 2000; địa chỉ: Khu phố H, thị trấn L, 

huyện L, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (vắng mặt). 

12. Anh Huỳnh Ngọc T, sinh năm: 1986; địa chỉ: Khu phố H, thị trấn L, 

huyện L, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (vắng mặt). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Thực hiện Kế hoạch số 194/KH-CCTT ngày 27-5-2022 của Công an thị 

trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tuần tra đảm 

bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị trấn. Khoảng 22 giờ 20 phút ngày 

20-6-2022, theo sự phân công của Ban chỉ huy Công an thị trấn Long Hải, anh Lê 

Văn H (tổ trưởng), anh Phan Ngọc T (tổ phó) cùng với các anh bảo vệ dân phố và 

dân quân tự vệ tiến hành tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến đường Điện 

Biên Phủ (đường số 7) thuộc khu phố Hải Bình, thị trấn Long Hải. Tại đây, tổ 

tuần tra phát hiện Nguyễn Thanh P điều khiểm xe mô tô, nhãn hiệu Honda 

Dream, màu nâu, biển kiểm soát 72F1-42xx chở vợ là chị Nguyễn Thị Thanh T 

phía sau đi ngược chiều với tổ tuần tra, cả hai không đội nón bảo hiểm nên tổ 

công tác yêu cầu (hô to) dừng xe kiểm tra hành chính, nhưng Nguyễn Thanh P 

không nghe thấy nên vẫn đi tiếp (chưa biết lực lượng Công an đang tuần tra vì đi 

ngược chiều, đèn của đoàn xe chiếu vào mắt, đường có dãy phân cách cứng). 

Thấy Nguyễn Thanh P không dừng xe nên anh H yêu cầu tổ tuần tra quay xe chạy 

theo, cùng lúc này anh Nguyễn Thanh T1 điều khiển xe mô tô, nhãn hiệu Yamaha 

Exciter, màu xanh (rằn ri), biển kiểm soát 72K1-353.xx chở phía sau anh Nguyễn 

Thành L chạy hướng từ đường dọc núi đi ra đường Điện Biên Phủ đã xảy ra va 

chạm với một xe của tổ công tác do hai anh bảo vệ dân phố điều khiển làm hai 

bên té ngã xuống đường. Nghe tiếng va chạm, Nguyễn Thanh P điều khiển xe mô 

tô quay lại hỏi có việc gì thì biết là có lực lượng Công an đang đi tuần tra. Anh H 

giải thích cho Nguyễn Thanh P biết việc tổ tuần tra đang đi làm nhiệm vụ, việc 

không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông là vi phạm, sẽ lập biên bản vi phạm 

theo quy định. Không đồng ý với việc bị lập biên bản và do trước đó có uống bia 

rượu nên Nguyễn Thanh P có lời lẽ xúc phạm, gây hấn, thách thức tổ công tác và 

không chấp hành theo yêu cầu của tổ công tác, không cho anh H lập biên bản. Vì 

vậy, giữa hai bên xảy ra cãi vả, Nguyễn Thanh P dùng tay xô đẩy nên anh T nắm 

tay cản lại, chéo ngược về phía sau để khống chế. Bực tức nên Nguyễn Thanh P 

vũng vẫy, chống đối lực lượng tổ công tác dùng tay hất mạnh về phía sau trúng 

vào mặt anh T gây thương tích. Lúc này, tổ công tác áp vào khống chế, trong lúc 

bị khống chế Nguyễn Thanh P dùng tay nắm giật áo làm hư hỏng biển số hiệu tên 

và dùng miệng cắn vào cẳng chân phải của anh T. Thấy vậy, chị T và anh T1 vào 

can ngăn, lôi kéo lực lượng tuần tra yêu cầu thả Nguyễn Thanh P ra. Sau đó, Công 

an thị trấn Long Hải mời cả bốn người về trụ sở làm việc. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền, Nguyễn Thanh P 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình như trên. 
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Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 252/TgT ngày 23-6-

2022 của Trung tâm pháp y tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kết luận về thương tật của 

anh T như sau: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

- Gãy xương chính mũi kèm bầm tụ máu tháp mũi. 

- 01 vết tổn thương da khả năng lành sẹo nhỏ. 

2. Về vật gây thương tích, chiều hướng tác động: 

- Thương tích 1: Được gây ra do sự tác động tương hỗ của vật tầy, lực tác 

động mạnh, khả năng tác động vào vùng mũi theo chiều hướng từ trước ra sau. 

- Thương tích 2: Được gây ra do sự tác động tương hỗ của vật tầy, tác động 

vào vị trí thương tích theo chiều hướng từ phải sang trái. Hình ảnh tổn thương phù 

hợp với vết cắn. 

3. Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT.BYT ngày 28-8-2018 của Bộ Y tế, Quy 

định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định 

pháp y tâm thần. 

- Thương tích 1: Có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 08%. 

- Thương tích 1: Có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 01%. 

- Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra hiện nay là: 09% (Chín 

phần trăm). 

Vật chứng thu giữ và xử lý:  

- 01 biển số hiệu 467-758 Công an nhân dân mang tên Phan Ngọc T, bị 

cong vênh, phần nền xanh có chữ và số bị bể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Long Điền đã ra quyết định xử lý vật chứng trả lại cho anh T. 

- 01 xe mô tô hiệu Honda Dream, màu nâu, biển kiểm soát 72F1-42xx do 

Nguyễn Thanh P làm chủ sở hữu, không liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huyện Long Điền đã ra quyết định xử lý vật chứng trả lại cho 

chủ sở hữu. 

Về trách nhiệm dân sự: Nguyễn Thanh P đã bồi thường chi phí điều trị 

thương tích cho anh T 30.000.000đ và anh T không có yêu cầu gì thêm.  

Trong lúc chống đối lực lượng thi hành công vụ, Nguyễn Thanh P đã có 

hành vi dùng tay hất mạnh vào mặt và dùng răng cắn vào chân của anh T gây 

thương tích với tổng tỷ lệ thương tật gây ra là 09% và anh T không yêu cầu xử lý. 

Do hành vi nêu trên của Nguyễn Thanh P chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây 

thương tích” theo quy định tại Điều 134 của Bộ luật Hình sự nên Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an huyện Long Điền đã ra quyết định xử phạt hành chính. 
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Tại Cáo trạng số 130/CT-VKSLĐ ngày 12-10-2022 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Long Điền truy tố bị cáo Nguyễn Thanh P về tội “Chống người thi 

hành công vụ” quy định tại khoản 1 Điều 330 của Bộ luật Hình sự. 

Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại 

phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử 

tuyên bố Nguyễn Thanh P phạm tội “Chống người thi hành công vụ”; áp dụng 

khoản 1 Điều 330, điểm b, s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử 

phạt bị cáo từ 12 đến 18 tháng tù.  

Tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố; không 

có ý kiến tranh luận, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt 

cho bị cáo để sớm trở về hòa nhập với cộng đồng xã hội có điều kiện chăm sóc 

cho mẹ già và con nhỏ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Hành vi tố tụng, quyết định tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan 

cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát, Điều tra viên và Kiểm sát viên đã thực hiện đúng 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Trong 

giai đoạn điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng không 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

[2] Hành vi phạm tội và tội danh: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp 

với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, với lời khai của người làm chứng, vật 

chứng thu giữ được và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Từ đó, Hội 

đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận: Khoảng 22 giờ 20 phút ngày 20-6-2022, tại 

khu vực đường Điện Biên Phủ, thuộc khu phố Hải Bình, thị trấn Long Hải, huyện 

Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Nguyễn Thanh P đã có hành vi dùng vũ lực 

chống đối lực lượng tuần tra của Công an thị trấn Long Hải và dân quân tự vệ thị 

trấn đang làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và 

tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thanh P và chị 

Nguyễn Thị Thanh T về hành vi tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm. 

Nguyễn Thanh P không chấp hành mà còn dùng tay hất mạnh vào mặt và dùng 

răng cắn vào cẳng chân của anh Phan Ngọc T (cán bộ Công an thị trấn Long Hải) 

gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra hiện tại là 09%. 

Vì vậy, hành vi nêu trên của bị cáo đã đủ dấu hiệu cấu thành tội “Chống người thi 

hành công vụ” quy định tại khoản 1 Điều 330 của Bộ luật Hình sự, đúng như cáo 

trạng của Viện kiểm sát truy tố. 
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[3] Tính chất, mức độ của hành vi phạm tội: Hành vi phạm của bị cáo đã 

xâm phạm trực tiếp tới trật tự quản lý hành chính nhà nước, gây cản trở đến việc 

thực hiện nhiệm vụ của những người đang thi hành công vụ và gây mất trật tự trị 

an tại địa phương, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân.  

[4] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không bị áp dụng tình 

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

[5] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong qúa trình điều tra và tại 

phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của 

mình, tự nguyện bồi thường thiệt hại đã gây ra, có hoàn cảnh gia đình khó khăn 

mẹ già và con còn nhỏ là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm 

b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.  

[6] Bị cáo có tiền sự về hành vi “Cố ý gây thương tích cho người khác” và có 

nhân thân xấu, nhưng không lấy đó làm bài học kinh nghiệm để sửa đổi bản thân mà 

tiếp tục phạm tội. Do đó, cần phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, tương 

xứng với hành vi phạm tội, cách ly khỏi đời sống xã hội một thời gian để răn đe, 

giáo dục riêng và phòng ngừa tội phạm nói chung.   

[7] Trách nhiệm dân sự: Anh T không yêu cầu gì thêm nên không xem xét 

giải quyết. 

[8] Đối với hành vi của Nguyễn Thanh P gây thương tích cho anh T là 9%, 

nhưng anh T không yêu cầu xử lý và chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây 

thương tích” theo quy định tại Điều 134 của Bộ luật Hình sự nên Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an huyện Long Điền ra quyết định xử phạt hành chính là phù 

hợp quy định của pháp luật. 

[9] Án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

[10] Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong 

hạn luật định. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thanh P, phạm tội “Chống người thi hành công 

vụ”.  

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 330, điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 và 

Điều 38 của Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Nguyễn Thanh P 06 (sáu) tháng tù về tội “Chống người thi hành 

công vụ”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt chấp hành án.   
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2. Án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Thanh P phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) 

đồng án phí hình sư ̣sơ thẩm. 

3. Quyền kháng cáo: Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày tuyên án bị 

cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm 

để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử lại theo thủ tục phúc 

thẩm.  

 

Nơi nhận: 
- Bị cáo;  

- TAND tỉnh BR-VT; 

- VKSND tỉnh BR-VT; 

- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT; 

- PV06, PC10 – Công an tỉnh BR-VT; 

- VKSND huyện Long Điền; 

- Công an huyện Long Điền; 

- CCTHA dân sự huyện Long Điền; 

- UBND xã/phường nơi bị cáo cư trú; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

Võ Hoàng Đức 

 


